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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 
 

 

Số:     1168  /TB-ĐHTM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 9  năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

V/v: tổ chức đợt đánh giá năng lực tiếng Anh để xét chuẩn đầu ra tiếng Anh 

cho sinh viên chính quy, đợt  tháng 10 năm 2022 theo hình thức trực tuyến 

 
Để tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành các điều kiện xét tốt nghiệp, Ban Giám hiệu 

quyết định tổ chức đợt đánh giá năng lực tiếng Anh để xét chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh 

viên đại học chính quy, đợt tháng 10 năm 2022 theo hình thức trực tuyến, cụ thể như sau: 

1. Thời gian tổ chức đánh giá và đối tượng được tham dự 

1.1. Thời gian tổ chức đánh giá 

- Tổ chức ngày 16/10/2022 

- Lịch đánh giá năng lực tiếng Anh được  thông  báo trên trang  http://dangky.tmu.edu.vn  

trước 15h00 ngày 06/10/2022. 

- Danh sách sinh viên tham gia đánh giá năng lực tiếng Anh, Hướng dẫn nộp bài viết 

được  thông  báo trên trang  http://dangky.tmu.edu.vn  trước 15h00 ngày 10/10/2022. 

- Trước ngày đánh giá, sinh viên vào phòng theo tài khoản Trans để nghe cán bộ hướng 

dẫn nộp bài và lập tài khoản cho bài đánh giá kỹ năng viết (thời gian cụ thể được thông báo 

trên Lịch đánh giá năng lực tiếng Anh) và đảm bảo sinh viên phải có tài khoản nộp bài theo 

quy định trước ngày đánh giá. 

1.2. Đối tượng được tham dự 

Sinh viên thuộc các nhóm đối tượng sau được tham dự: 

- Đối tượng 1: Sinh viên khóa 52, 53, 54, 55 đã học các học phần tiếng Anh trong chương 

trình đào tạo và đủ điều kiện tham dự. 

- Đối tượng 2: Sinh viên khóa 52, 53, 54, 55 đã học các lớp bổ sung tiếng Anh, học ngoài 

giờ hành chính theo hình thức trực tuyến, đủ điều kiện tham dự, hoàn thành nghĩa vụ học phí 

trước ngày 3/10/2022. 

- Đối tượng 3: Sinh viên khóa 52, 53, 54, 55 và sinh viên chương trình thứ 2 đã dự đợt 

đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh do Trường tổ chức nhưng chưa đạt. 

(có Danh sách kèm theo) 

2. Đăng ký tham dự tham dự 

- Sinh viên thuộc đối tượng 1, 2 không phải đăng ký; 

- Sinh viên thuộc đối tượng 3: 

+ Nộp lệ phí 100 000 đồng/lần đánh giá theo tài khoản nộp học phí từ ngày 26/09/2022 

đến ngày 02/10/2022.  

+ Sinh viên nộp đủ lệ phí trong thời gian quy định coi như đã đăng ký tham dự và sẽ có tên 

trong danh sách. 
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+ Sinh viên đã được thu lệ phí từ tài khoản nộp học phí nhưng không có nhu cầu tham dự  

đợt này phải làm Đơn xin hoãn tham dự đợt đánh giá gửi Phòng Quản lý đào tạo (qua địa chỉ mail: 

phongquanlydaotao201@gmail.com) trước 15h00 ngày 3/10/2022. 

3. Hình thức, thời gian và nội dung đánh giá 

3.1. Hình thức và thời gian 

Hình thức đánh giá gồm 3 phần:  

- Phần 1: Kỹ năng Nghe (25 phút), Kỹ năng đọc (40 phút). Hình thức trắc nghiệm  

Sinh viên thực hiện trực tiếp trên hệ thống phần mềm trực tuyến của nhà trường và có kết 

quả ngay sau buổi đánh giá. 

- Phần 2: Kỹ năng Viết (40 phút) - Hình thức tự luận. 

Sinh viên làm bài đánh giá kỹ năng viết trên giấy khổ A4 theo mẫu (trong Hướng dẫn nộp 

bài), font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 và nộp bài qua Google classroom dưới dạng file 

word/pdf. 

- Phần 3: Kỹ năng nói (mỗi thí sinh 10 phút). 

Phần đánh giá kỹ năng nói được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng Trans, được thu âm để 

kiểm tra lại (khi cần thiết) và lưu trữ theo quy định. 

3.2 . Nội dung đánh giá  và cách tính điểm 

3.2.1.  Nội dung đánh giá 

(1) Kỹ năng Đọc: gồm 30 câu 

- 2 bài đọc ngắn (độ dài 200-300 từ), mỗi bài gồm 5 câu hỏi, thí sinh trả lời câu hỏi bằng 

cách lựa chọn 1 trong 4 phương án A, B, C  hoặc D 

- 1 bài đọc dài (độ dài 350-400 từ) gồm 10 câu hỏi, thí sinh trả lời câu hỏi bằng cách lựa 

chọn 1 trong 4 phương án A, B, C  hoặc D. 

- 1 bài đọc hiểu điền từ vào chỗ trống (độ dài 150-200 từ): có 10 chỗ trống, mỗi chỗ trống 

có 4 phương án, thí sinh trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn 1 trong 4 phương án A, B, C hoặc D. 

(2) Kỹ năng Nghe: gồm 30 câu 

- 10 hội thoại ngắn, mỗi hội thoại gồm 3 câu hỏi, thí sinh chọn phương án trả lời trong số 

A, B, C hoặc D. Mỗi hội thoại được nghe 2 lần. 

(3) Kỹ năng Viết: gồm 2 phần 

- Phần 1: Viết email 80-100 từ theo chỉ dẫn. 

- Phần 2: Viết một bài văn khoảng 200 từ trình bày ý kiến cá nhân về một vấn đề. 

(4) Kỹ năng Nói: gồm 3 phần 

- Phần 1: Trả lời 3-5 câu hỏi về một chủ đề quen thuộc (2-3 phút) 

- Phần 2: Trình bày quan điểm về một chủ đề cho trước (thí sinh chuẩn bị trong 1 phút, 

trình bày trong 1-2 phút) 

- Phần 3: Thảo luận 2-3 câu hỏi liên quan chủ đề ở phần 2 (3-4 phút) 

3.2.2. Cách thức tính điểm từng kỹ năng (thang 100) 

- Kỹ năng Đọc: 25 điểm (chia đều cho các câu, tính trên thang điểm 100) 

- Kỹ năng Nghe: 25 điểm (chia đều cho các câu, tính trên thang điểm 100) 

mailto:phongquanlydaotao201@gmail.com


3  

- Kỹ năng Viết: 25 điểm (task 1: 10 điểm, task 2: 15 điểm) 

- Kỹ năng Nói: 25 điểm (Part 1: 7.5 điểm, Part 2: 10 điểm, Part 3: 7.5 điểm) 

4. Công nhận kết quả đánh giá 

Sinh viên được xét công nhận đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định của Trường 

tương ứng khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam khi thỏa mãn đồng thời hai yêu 

cầu sau: 

(1) Kết quả đánh giá của từng nội dung : Kỹ năng Nghe; Kỹ năng Đọc; Kỹ năng Viết và 

Kỹ năng Nói đạt trên 10% điểm từng nội dung đánh giá. 

(2) Điểm bài đánh giá (gồm cả 4 kỹ năng): 

- Bậc 3: Đạt từ 50 điểm trở lên 

- Bậc 4: Đạt từ 65 điểm trở lên. 

5. Yêu cầu đối với sinh viên tham dự 

- Chuẩn bị 01 máy tính có kết nối internet ổn định; có camera, micro; có cài trình duyệt 

Google Chrome/Fire Fox; có cài đặt TranS (sinh viên chịu trách nhiệm cá nhân về cơ sở kĩ 

thuật để tham dự); 

- Xuất trình thẻ sinh viên trước khi vào phòng và khi cán bộ yêu cầu trong quá trình tham 

dự để đảm bảo yêu cầu chứng thực; 

-  Đảm bảo không gian làm bài yên tĩnh, gọn gàng, ánh sáng phù hợp để hình ảnh camera 

rõ nét, không có người xung quanh và bật camera trong suốt quá trình làm bài, không gây ồn 

ào, không sử dụng các công cụ hỗ trợ, hoặc các phần mềm nào khác ngoài phần mềm hỗ trợ 

đánh giá trực tuyến; thiết lập camera đảm bảo quay được nửa người bên trên trong quá trình 

tham dự;  

- Sinh viên tắt camera hoặc camera không đảm bảo quay đủ nửa người trên trong quá 

trình tham dự đánh giá các kỹ năng/trao đổi/trợ giúp làm bài sẽ bị xử lý kỷ luật, cụ thể như sau: 

 + Nhắc nhở lần 1: Hình thức kỷ luật Khiển trách và trừ 25% tổng số điểm của phần kỹ 

năng được đánh giá mà sinh viên vi phạm; 

 + Nhắc nhở lần 2: Hình thức kỷ luật Cảnh cáo và trừ 50% tổng số điểm của phần kỹ 

năng được đánh giá mà sinh viên vi phạm; 

+ Nhắc nhở lần 3: Hình thức kỷ luật Đình chỉ tham dự và hủy kết quả. 

- Phần bài làm đánh giá Kỹ năng Viết: bài viết có tỉ lệ trùng lặp với các nguồn dữ liệu mở 

từ 30% trở lên bị coi là sử dụng tài liệu khi làm bài và xử lý hủy kết quả đánh giá phần Kỹ 

năng Viết (cán bộ chấm quét phần Kỹ năng Viết để kiểm tra mức độ trùng lặp). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận: PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu (để quản lý và chỉ đạo); 

- Các đơn vị liên quan và sinh viên (để thực hiện);                                                      ( Đã ký) 

- VT, PQLĐT (để lưu trữ). 

 

      PGS.TS  Nguyễn Hoàng Việt 


